LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 27 (Từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
20/3
	
Sáng
	1
	79
	HĐTN
	Sống gọn gàng, ngăn nắp
	

	
	
	2
	131
	Toán 
	Luyện tập (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	105
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	106
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	53
	TNXH
	Một số chất có hại đối với các CQ tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	27
	Công nghệ
	Bài 8: Làm biển báo giao thông (Tiết 3)
	GAĐT-M

	
	
	7
	105
	TA-B
	Unit 9 - Lesson 2 (cont)
	

	
Ba
21/3
	
Sáng
	1
	53
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	2
	132
	Toán
	Chia cho số có một cs trong PV 100 000
	GAĐT-M

	
	
	3
	106
	TA-B
	Unit 9 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
	4
	27
	Tin học
	Tạo bài trình chiếu về thế giới tự nhiên
	

	
	
Chiều
	5
	27
	Đạo đức
	Ôn tập GHKII
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U7L3: Subtraction within ten thousand
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
22/3
	
Sáng
	1
	107
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (T4)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	HDHS đọc chuyện về tình cảm gia đình
	

	
	
	3
	108
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (T5)
	GAĐT-M

	
	
	4
	107
	TA-B
	Unit 9 - Lesson 3
	

	
	
Chiều
	5
	133
	Toán
	Chia cho số có 1 cs trong PV 100000 (tt) (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	80
	HĐTN
	Giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 9: My favourite food!
	

	
Năm
23/3
	
Sáng
	1
	27
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (T6)
	GAĐT-M

	
	
	2
	134
	Toán
	Chia cho số có 1 cs trong PV 100000 (tt) (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	108
	TA-B
	Unit 9 - Lesson 3 (cont)
	

	
	
	4
	53
	Thể dục
	Bài 1: Làm quen, phối hợp dẫn bóng … (T3)
	

	
	
Chiều
	5
	54
	TNXH
	Một số chất có hại đối với các CQ tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U5R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
24/3
	
Sáng
	1
	54
	Thể dục
	Bài 1: Làm quen, phối hợp dẫn bóng … (T4)
	

	
	
	2
	54
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (T7)
	GAĐT-M

	
	
	3
	135
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	81
	HĐTN
	Kết quả thực hiện kế hoạch
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	27
	Âm nhạc
	Học bài hát: Con chim non
	

	
	
	6
	27
	Mĩ thuật
	Khu vườn kì diệu (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 9: My favourite food!
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga



